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Phụ lục 1
TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP CỦA NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN

(Kèm theo Báo cáo số 441-BC/TU ngày 17 tháng 7 năm 2019
 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)
-----
1. Vụ thứ nhất: Ngày 04-4-2011, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Bờ Y (thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh) bắt quả tang đối với Say a vong Milathoun (sinh ngày 21-12-1978, trú tại Bản Sai Den, huyện Sê Pôn, tỉnh Sa-va-na-khẹt, Lào) có hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép 01 khẩu súng K59 và 8 viên đạn qua biên giới. Ngày 06-4-2011, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Bờ Y khởi tố vụ án “Tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng” theo điều 230 Bộ Luật hình sự. Ngày 07-4-2011, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Bờ Y chuyển toàn bộ vụ án đến Cơ quan an ninh điều tra-Công an tỉnh Kon Tum để điều tra theo thẩm quyền. Ngày 13-4-2011, Cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố bị can đối với Say a vong Milathoun về tội “Tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng” và tiến hành điều tra vụ án.
Ngày 23-6-2011, Cơ quan an ninh điều tra-Công an tỉnh Kon Tum có văn bản số 02/UTTPHS-PA92 đề nghị Vụ hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về hình sự (Vụ 13)-Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ủy thác tư pháp về hình sự. Ngày 06-12-2011, Vụ 13, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao gửi kết quả trả lời ủy thác tư pháp.
2. Vụ thứ hai: Năm 2016, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh thụ lý kiểm sát điều tra vụ án Lê Thị Tân “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do cơ quan Cảnh sát điều tra-Công an tỉnh Kon Tum khởi tố, điều tra. Ngày 06-10-2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra-Công an tỉnh đã có 02 văn bản yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự kèm theo hồ sơ ủy thác tư pháp gửi Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về hình sự (Vụ 13)-Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ủy thác tư pháp về hình sự. Ngày 20-4-2017, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Kon Tum nhận được kết quả thực hiện yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự.
3. Vụ thứ ba: Ngày 04-8-2017, Đồn biên phòng cửa khẩu Quốc tế Bờ Y đã khởi tố vụ án về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” đối với đối tượng Thạo Ệp (trú tại bản Thà Bốc, huyện Thà Phạ Bạt, tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Lào) và chuyển Cơ quan điều tra-Công an tỉnh điều tra theo thẩm quyền. Ngày 09-8-2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra-Công an tỉnh ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Thao Ệp về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.
Ngày 26-9-2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra-Công an tỉnh có văn bản sổ 01/UTTPHS-PC47 đề nghị Vụ hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về hình sự (Vụ 13)-VKSTC ủy thác tư pháp về hình sự; nội dung đề nghị xác minh về lý lịch, tiền án, tiền sự của bị can và lấy lời khai của 03 đối tượng liên quan trong vụ án. Ngày 26-01-2018, Vụ 13-VKSTC gửi kết quả trả lời ủy thác tư pháp.
Phụ lục 2
TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP CỦA NGÀNH CÔNG AN

(Kèm theo Báo cáo số 441-BC/TU ngày 17 tháng 7 năm 2019 
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)
-----
1. Vụ thứ nhất: Lúc 15 giờ 30 phút ngày 29-6-2014, Đồn biên phòng cửa khẩu Quốc tế Bờ Y phát hiện đối tượng tên Khăm Xỷ trú tại bản Đôn Kheng, xã Văng Tắt, huyện Xảy Xay, tỉnh Ắt-ta-pư, Lào điều khiển xe mô tô mang biển kiểm soát Lào số 6317 vận chuyển 1.497 viên ma túy tổng hợp, trọng lượng 138,3476 gam. Ngày 01-7-2014, Đồn biên phòng cửa khẩu Quốc tế Bờ Y ra quyết định số 02 khởi tố vụ án về tội “Tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy” và chuyển toàn bộ hồ sơ, đổi tượng phạm tội và tang vật đến Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy-Công an tỉnh tiến hành điều tra theo thẩm quyền. Quá trình điều tra, thấy có 03 đối tượng trú tại tỉnh Ắt-ta-pư và Chăm-pa-sắc, Lào có liên quan đến vụ án. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh thống nhất với Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy-Công an tỉnh cử Điều tra viên trực tiếp làm việc và phối hợp với Cơ quan chức năng tại tỉnh Ắt-ta-pư và Chăm-pa-sắc (Lào) để thu thập tài liệu, củng cố chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của Khăm Xỷ, xác minh lý lịch của bị can và lấy lời khai 03 đối tượng có liên quan đến vụ án. Vụ án đã được xét xử, tuyên phạt Khăm Xỷ 10 năm tù.
2. Vụ thứ hai: Ngày 20-6-2015, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh thụ lý kiểm sát điều tra vụ án “Vận chuyển trái phép chất ma túy” xảy ra tại khu vực mốc 21, xã Ia Đal, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum; Hai bị can trong vụ án Nget Seng Honl và Sun So Van Nuth mang quốc tịch Campuchia (trú tại làng Lom, xã Ma Lít, huyện Anh Doong Mias, tỉnh Rat-ta-na-ki-ri, Campuchia) vận chuyển thuê 18,612 gam ma tuý tổng hợp từ tỉnh Rat-ta-na-ki-ri vào tỉnh Kon Tum. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh thống nhất với Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm-Công an tỉnh cử Điều tra viên trực tiếp làm việc và phối hợp với Cơ quan chức năng tại tỉnh Rat-ta-na-ki-ri (Campuphia) để thu thập tài liệu, củng cố chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của Sun So Van Nuth và Nget Seng Honl, xác minh lý lịch của 02 bị can, lấy lời khai 01 đối tượng liên quan đến vụ án. Vụ án đã được xét xử, tuyên phạt Sun So Van Nuth 4 năm tù, Nget Seng Honl 4 năm 6 tháng tù.
3. Vụ thứ 3: Ngày 09-01-2019, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh thụ lý kiểm sát điều tra vụ án “Tàng trữ trái phép chất ma túy” xảy ra tại cửa khẩu Quốc tế Bờ Y. Bị can Khan Thong Inthavong (quốc tịch Lào) tàng trữ trái phép 3,3684 gam ma túy gồm các loại Methamphetamine, Ketamine, MDMA để sử dụng. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh thống nhất với Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm-Công an tỉnh cử Điều tra viên trực tiếp làm việc và phối hợp với Cơ quan chức năng tại thành phố Viêng Chăn (Lào) để thu thập tài liệu, chứng cứ, xác minh lý lịch của bị can, lấy lời khai 02 đối tượng liên quan đến vụ án. Vụ án đã được xét xử, tuyên phạt bị can 01 năm tù.
Phụ lục 3
DỰ ÁN "HỖ TRỢ QUẢN TRỊ ĐỊA PHƯƠNG TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH, ĐÁP ỨNG ĐƯỢC TẠI TỈNH KON TUM"

(Kèm theo Báo cáo số 441-BC/TU ngày 17 tháng 7 năm 2019 
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)
I. THÔNG TIN TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN

- Tên Dự án: “Hỗ trợ quản trị địa phương trách nhiệm giải trình, đáp ứng được tại tỉnh Kon Tum”. Tên tiếng Anh: Support for Responsive accountable local governance in Kon Tum province (RALG Kon Tum).

- Mã Dự án: VIE 1505111.

- Tên nhà tài trợ: Chính phủ Vương quốc Bỉ.

- Thời gian bắt đầu và kết thúc Dự án: 12/2016 - 6/2019.

- Địa điểm triển khai: thành phố Kon Tum, huyện Đăk Hà, huyện Kon Plông
- Tổng vốn: 1.130.000 Euro (tương đương 27.572 triệu đồng),trong đó:

+ Vốn ODA viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Bỉ là 1.000.000 Euro, (tương đương 24.400 triệu đồng). Nguồn vốn ODA được chia thành 2 mô hình quản lý: Cơ quan phát triển Bỉ (BTC) trực tiếp quản lý 326.100 Euro (tương đương 7.956 triệu đồng); đồng quản lý (bao gồm cả phía BTC và Ban QLDA cùng quản lý) là 673.900 Euro (tương đương 16.443 triệu đồng).
 + Vốn đối ứng là 130.000 Euro (tương đương 3.172 triệu đồng)

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN 

1. Tình hình giải ngân 

- Vốn ODA: Giải ngân trong năm 2019 là 5.067 triệu đồng (kế hoạch vốn năm 2018 không giải ngân hết chuyển sang năm 2019). Lũy kế giải ngân từ đầu dự án là 16.791 triệu đồng đạt tỷ lệ 69% vốn cam kết (trong đó: Ban QLDA RALG giải ngân 12.449 triệu đồng; Cơ quan phát triển Bỉ giải ngân 4.342 triệu đồng).

- Vốn đối ứng: Giải ngân trong năm 2019 là 347 triệu đồng. Lũy kế giải ngân từ đầu dự án là 2.063 triệu đồng, đạt tỷ lệ 65%.

2. Kết quả đạt được 

Dự án được triển khai đồng đều trên 05 hợp phần của dự án, cụ thể như sau:
(i) Hợp phần 01: Nâng cao năng lực của chính quyền địa phương ở tất cả các cấp để phổ biển thông tin theo cách thân thiện với người dân

Sản xuất các sản phẩm truyền thông sáng tạo theo cách thân thiện với người dân
. Xây dựng chương trình phát thanh bằng ngôn ngữ dân tộc và tài liệu truyền thông được giải thích bằng ngôn ngữ dân tộc
. Tổ chức các sự kiện để phổ biến thông tin theo cách thức tương tác
. Cải thiện kỹ năng phổ biến thông tin, giao tiếp theo cách thân thiện với người dân
. Lấy ý kiến người dân về cách thức giao tiếp hiệu quả giữa chính quyền và người dân
.

(ii) Hợp phần 02: Nâng cao năng lực của Hội đồng nhân dân và các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là Ban Thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư cộng đồng nhằm tạo điều kiện và cải thiện tương tác hai chiều giữa chính quyển và người dân ở các cấp

Cải thiện mối quan hệ giữa chính quyền và người dân thông qua sự hỗ trợ của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội
; Vai trò hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng và cán bộ Mặt trận tổ quốc, các tổ chức trị xã hội được cải thiện rõ rệt: cụ thể các thành viên đã chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động; triển khai công tác giám sát và tổ chức tốt các buổi đối thoại; cung cấp các góp ý, phản ánh trực tiếp của người dân cho lãnh đạo địa phương; đổi mới công tác tuyên truyền đến người dân, chú ý nhiều hơn đến công tác phản hồi ý kiến trả lời của chính quyền địa phương đến người dân.

(iii) Hợp phần 03: Nâng cao năng lực của chính quyền địa phương ở tất cả các cấp để thu thập, phân tích và sử dụng phản hồi của người dân theo hướng minh bạch và thận trọng

Cải thiện kỹ năng tiếp nhận, xử lý và phản hồi đối với các khiếu nại, tố cáo, phản ánh và kiến nghị
. Chia sẻ những kinh nghiệm, tình huống trong công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị. Xây dựng các tài liệu truyền thông về xử lý đơn thư tố cáo, khiếu nại và phản ánh, kiến nghị
; Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tiếp nhận trả lời kiến nghị, phản ánh của người dân

(iv) Hợp phần 04: Nâng cao năng lực chính quyền địa phương ở tất cả các cấp để xác định, lập kế hoạch, điều phối và giám sát cải cách hành chính (CCHC) công có sự tham gia của người dân và các tổ chức chính trị xã hội

Nâng cao năng lực trong việc xác định, lập kế hoạch, điều phối và giám sát cải cách hành chính đáp ứng sự tham gia của người dân và các tổ chức đoàn thể. Đã tổ chức lớp tập huấn cho cán bộ làm công tác CCHC; tuyển chọn tư vấn và phối hợp với Sở Nội vụ triển khai lớp tập huấn về công tác lập kế hoạch, giám sát truyền thông về CCHC năm 2019 cho cán bộ phụ trách công tác lập kế hoạch CCHC, cán bộ của các tổ chức đoàn thể, Hội đồng nhân dân để theo dõi, giám sát...Hoạt động này đã hỗ trợ việc hướng dẫn xây dựng, đôn đốc triển khai Kế hoạch CCHC nhà nước  hàng năm hiệu quả, sát thực tế.

Tăng cường tương tác theo chiều dọc và ngang giữa các ban ngành chính quyền ở các cấp hành chính khác nhau, thông qua việc làm rõ và đơn giản hóa vai trò và trách nhiệm và các thủ tục hành chính và cải thiện hoạt động giao tiếp, giám sát. Lần đầu tiên tổ chức 03 Hội thảo cấp huyện (Kon Plong, Đăk Hà, TP Kon Tum) để tham vấn ý kiến về Dự thảo Kế hoạch CCHC của tỉnh năm 2019 với 154 đại biểu tham dự, tham vấn ý kiến trực tiếp từ các đơn vị Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể. Sau hội thảo, Sở Nội vụ đã tiếp thu nhiều ý kiến đóng góp để hoàn thiện và tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch kịp tiến độ. Xây dựng và triển khai các phần mềm: (1) Nâng cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 tại địa chỉ http://dichvucong.kontum.gov.vn/danh-gia-su-hai-long.html; (2) Phần mềm “Xây dựng hệ thống thông tin tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật cho người dân”. Biên soạn các tài liệu truyền thông, tài liệu hướng dẫn liên quan đến CCHC bao gồm: Sổ tay CCHC, Sổ tay hướng dẫn công chức bộ phận 1 cửa, Sổ tay kiểm soát thủ tục hành chính, sổ tay lập kế hoạch CCHC.

Tăng cường truyền thông và giám sát toàn diện kế hoạch và chiến lược thực hiện CCHC công theo hướng đáp ứng nhanh. Phát triển các tài liệu truyền thông về thủ tục hành chính theo hình thức Pano khổ lớn (2x3m)  đặt tại khuôn viên trụ sở 41 xã, phường thị trấn vùng dự án. Khảo sát sự hài lòng của người dân đối với các thủ tục hành chính. 

(v) Hợp phần 05: Tăng cường việc trao đổi và sử dụng hiệu quả các sáng kiến, bài học kinh nghiệm và thực tiễn tốt liên quan đến mối tương tác giữa người dân và chính quyền ở cấp tỉnh và quốc gia

Tổ chức các cuộc họp đánh giá hiệu quả hoạt động dự án. Xây dựng tài liệu về các thực tiễn tốt và các nhân tố thành công quan trọng dẫn tới việc đạt được các kết quả đề ra. Tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm các tỉnh có chỉ số CCHC PAR INDEX và chỉ số PAPI cao. Sau chuyến đi, các bài học kinh nghiệm đã được áp dụng, triển khai như: Tuyên truyền video Clip nụ cười công sở của tỉnh Đăk Lăk; các cuộc đối thoại của Hội liên hiệp phụ nữ với chính quyền địa phương nhân rộng từ thực tiễn ở Hậu Giang, nâng cao năng lực - bài học từ Cần Thơ. Việc tổ chức tham quan mô hình Trung tâm hành chính công các tỉnh phía Bắc (Nghệ An, Quản Ninh, Hà Tĩnh) giúp tỉnh có cơ sở triển khai đồng bộ, hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh thông qua việc hình thành Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh. Đã thực hiện Báo cáo khuyến nghị quốc gia và các bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai Dự án.
� In ấn 7.000 tờ rơi và 1.250 áp phích về Nghị định số 39/2015/NĐ-CP, ngày 21-4-2015; Quyết định số 2085/QĐ-TTg, ngày 31-10-2016; 25.000 tờ rơi cho 10 tài liệu truyền thông về thủ tục hành chính xã, tảo hôn và hôn nhân cận huyết. Giới thiệu Phần mềm khảo sát sự hài lòng về dịch vụ công; tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; những điều cần biết về dịch vụ công trực tuyến; các loại thuế hộ kinh doanh cá thể phải nộp; BHYT hộ gia đình; BH xã hội tự nguyện; các loại lệ phí; CT nông thôn mới; 24.000 tờ rơi về Luật lao động, tin tức về việc làm, xuất khẩu lao động, khởi nghiệp; 6 sản phẩm cho đài PTTH về lao động và 100 DVD bản sao; 322 Quyển Cẩm nang dành cho cộng tác viên là cán bộ Đoàn hướng dẫn truyền thông về các chủ đề sinh hoạt cho nhóm thanh niên liên quan đến thông tin về việc làm; nhu cầu tuyển dụng của các đơn vị; các kỹ năng cần có khi lao động; các bài học kinh nghiệm; định hướng việc làm nghề nghiệp; 6 clip truyền thông sân khấu hóa về CCHC được tải lên trên Youtube và được chiếu trong các cuộc họp với công dân; phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thực hiện phóng sự “Những khó khăn của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể trong công tác giám sát và phản biện”.


� Tổ chức thi chương trình phát thanh cho các xã phường thuộc thành phố Kon Tum; thực hiện một số chương trình phát thạnh ứng dụng công nghệ thông tin hấp dẫn người nghe; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã xây dựng 4 chương trình phát thanh về chính sách mới để hỗ trợ cho các xã phát; thực hiện thí điểm chương trình phát thanh bằng 2 thứ tiếng Kinh và Mơ nâm tại xã Măng Cành, Đăk Long huyện Kon Plong;


� Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu về CCHC cho cán bộ xã phường và các phòng ban của thành phố Kon Tum


� Tổ chức 05 hội nghị tập huấn kỹ năng sinh hoạt nhóm và truyền thông hỗ trợ tìm kiếm việc làm cho thanh niên: có 210 đại biểu tham dự; 4/4 lớp tập huấn truyền thông về CCHC cho cán bộ xã, huyện; tổ chức tập huấn cho 41 cán bộ xã phụ trách hệ thống loa phát thanh về một số kỹ năng (viết tin, xây dựng chương trình phát thanh, phương pháp tuyên truyền phổ biến pháp luật, sử dụng phần mềm..


� Tổ chức 78 cuộc họp dân và trong các cuộc khảo sát, người dân tư vấn về cách thức và nội dung truyền thông thông tin hiệu quả để lãnh đạo, cán bộ chính quyền địa phương tiếp thu và cải thiện.


� Với sự hỗ trợ của Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, huyện,xã; đã tổ chức thí điểm 8 cuộc đối thoại giữa lãnh đạo chính quyền địa phương với 539 thành viên từ Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng và người dân (phương pháp đối thoại trực tiếp trả lời từng câu hỏi và sự tham gia trả lời trực tiếp từ chủ tịch UBND, Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch Hội đồng nhân dân); phối hợp với Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức thí điểm 03 cuộc đối thoại trực tiếp với lãnh đạo chính quyền địa phương cho 439 hội viên phụ nữ tham gia.


� Tổ chức 12 lớp tập huấn cho 602 lượt cán bộ, công chức huyện, xã về quy trình tiếp công dân, xử lý khiếu nại và tố cáo; tổ chức 4 lớp tập huấn về sử dụng các trang web của Dự án;


� Sản xuất và in ấn 6.000 tờ rơi và 1.000 áp phích truyền thông về quy trình tiếp công dân, quy trình xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị;


� Dự án đã hỗ trợ phát triển phần mềm để tiếp nhận và phản hồi ý kiến của người dân trên cổng thông tin điện tử tỉnh (� HYPERLINK "http://pakn.kontum.gov.vn/" \t "_blank" �http://pakn.kontum.gov.vn�); Phần mềm đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trong giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Kon Tum (� HYPERLINK "http://dichvucong.kontum.gov.vn/danh-gia-su-hai-long.html" \t "_blank" �http://dichvucong.kontum.gov.vn/danh-gia-su-hai-long.html�); hỗ trợ UBND thành phố Kon Tum nâng cấp Trang thông tin điện tử thành phố (� HYPERLINK "http://kontumcity.kontum.gov.vn/" \t "_blank" �http://kontumcity.kontum.gov.vn/�). Hỗ trợ gói thiết bị máy tính cung cấp cho 41 xã phường thuộc 03 huyện Kon Plông, Đăk Hà và thành phố Kon Tum để cài đặt, sử dụng các phần mềm của Dự án.





